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BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QTSV

A/ NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC

I. Biến động số lượng cá thể

Là sự tăng hoặc giảm số lượng cá thể trong quần thể

1. Biến động theo chu kì

- Là biến động số lượng cá thể của QT theo chu kì, xảy ra do những thay đổi có chu kỳ của điều kiện môi trường.

- Ví dụ: 

* Theo chu kì nhiều năm:

+ Thỏ-mèo rừng Canada: 9-10 năm

+ Cáo-chuột lemmut đồng rêu phương Bắc: 4 năm

+ Cá cơm/biển Pêru: 7 năm

* Theo chu kì mùa: Ở các nước nhiệt đới: Việt Nam: Muỗi, ruồi, Sâu bọ, ếch nhái ... tăng số lượng theo mùa.

+ Biến  động số lượng của bọ trĩ (Thrips imaginalis)  ở Úc, chim sẻ (Parus major)  ở vùng Oxford mùa hè có số lượng lớn, mùa đông số lượng thấp

( Đánh bắt ....

2. Biến động không theo chu kì:

- Là biến động mà số lượng cá thể của QT tăng hoặc giảm đột ngột do điều kiện bất thường của MT(thời tiết,hỏa hoạn, dịch bệnh...) hoặc khai thác quá mức của MT.

Ví dụ:
- lũ lụt làm cho chuột trên cánh đồng lúa giảm mạnh

- cháy rừng làm cho số lượng thỏ giảm mạnh

II. Nguyên nhân gây biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể:

1. Nguyên nhân gây biến động :
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a.Do thay đổi các nhân tố vô sinh: 

- Khí hậu ảnh, nhiệt độ ( tác động lên trạng thái sinh lí của cơ thể 

- Tác động mạnh vào mùa sinh sản hay giai đoạn còn non của sinh vật( biến động mạnh.

b.Do thay đổi các nhân tố hữu  sinh
- Tác động của nhân tố hữu sinh thể hiện rõ ở sức sinh sản của quần thể, ở mật độ của động vật ăn thịt, vật kí sinh, con mồi, loài cạnh tranh ( gây biến động mạnh

   Nhân tố quyết định sự biến động: tùy từng quần thể và tùy giai đoạn

2. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

Quần thể sống trong một môi trường xác định luôn có xu hướng tự điểu chỉnh số lượng cá thể (tăng hoặc giảm số lượng...)

-Khi điều kiện thuận lợi như: thức ăn dồi dào, ít kẻ thù => sức sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm, nhập cư tăng => số lượng cá thể tăng

-Khi số lượng cá thể tăng cao => thức ăn khan hiếm, nơi sống chật chội, ô nhiễm môi trường => cạnh tranh gay gắt => sức sinh sản giảm, tỷ lệ tử vong cao => số lượng cá thể giảm. 

3. Trạng thái cân bằng ở quần thể.

- Là trạng thái ở đó số lượng cá thể của qthể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của MT

B/ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.  Biến động số lượng của quần thể là:

A. sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể đó quanh giá trị cân bằng với sức chứa của môi trường.

B. sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể đó quanh giá trị cân bằng khi kích thước của quần thể đạt giá trị trung bình.

C. sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể đó quanh giá trị cân bằng khi kích thước của quần thể đạt giá trị tối đa, chưa cân bằng với sức chứa của môi trường.

D. sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể đó quanh giá trị cân bằng khi mức sinh sản bằng mức tử vong.

2. Các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể là

1. Biến động theo chu kì


2. Biến động không theo chu kì

3. Biến động nửa theo chu kì, nửa không theo chu kì
4. Biến động tự do

Phương án trả lời đúng là

A. 1,2,3
B. 1,2
C. 1,2,4

D. 1,2,3,4

3. Biến động không theo chu kì về số lượng cá thể của quần thể là

A. sự tăng một cách đột ngột do điều kiện bất thường của các nhân tố môi trường tạo nên.

B. sự giảm một cách đột ngột do điều kiện bất thường của các nhân tố môi trường tạo nên.

C. sự tăng hoặc giảm một cách đột ngột do điều kiện bất thường của các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên.

D. sự tăng hoặc giảm một cách đột ngột do điều kiện bất thường của các nhân tố môi trường tạo nên.
4. Vì sao có sự biến động số lượng cá thể trong quần thể theo chu kì?


A. Do những thay đổi có chu kì của điều kiện môi trường.


B. Do sự tăng giảm nguồn dinh dưỡng có tính chu kì.


C. Do sự thay đổi thời tiết có tính chu kì.


D. Do sự sinh sản có tính chu kì.
5. Sự biến động số lượng ruồi muỗi diễn ra hàng năm theo chu kì nào?

A. mùa

B. ngày đêm

C. tuần trăng

D. nhiều năm.

6.Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổn định do

A. sức sinh sản giảm, sự tử vong giảm.      B. sức sinh sản tăng, sự tử vong giảm.

C. sức sinh sản giảm, sự tử vong tăng.
     D. sự tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử

7. Điều nào không đúng đối với sự biến động số lượng có tính chu kì của các loài ở Việt Nam?


A. Sâu hại xuất hiện nhiều vào các mùa xuân, hè.


B. Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hàng năm.


C. Muỗi thường có nhiều khi thời tiết ấm áp và độ ẩm cao.


D. Ếch nhái có nhiều vào mùa khô.

8. Số lượng cá thể của quần thể biến động là do

A. chu kì của điều kiện môi trường.

B. quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể.

C. các cá thể trong quần thể luôn cạnh tranh nhau ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, tử vong của quần thể.

D. những thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh của môi trường.

9. Các nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ của quần thể là


A. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt.


B. ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.


C. sức sinh sản và mức độ tử vong.


D. sự xuất nhập của các cá thể trong quần thể.

10. Sự điều chỉnh mật độ cá thể của quần thể theo xu hướng nào?


A. Quần thể luôn có xu hướng tăng số lượng cá thể ở mức tối đa tạo thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển trước những tai biến của tự nhiên.


B. Quần thể luôn có xu hướng giảm số lượng cá thể tạo thuận lợi cho sự cân bằng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.


C. Quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng cá thể tuỳ thuộc vào khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.


D. Quần thể luôn có xu hướng điều chỉnh về trạng thái cân bằng: số lượng cá thể ổn định và cân bằng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường
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Bài 40: QUẦN XÃ SV VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

A/ Nội dung cần đạt được

I. Khái niệm về quần xã sinh vật:

Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định, các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã:

1/. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã:

- Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài là mức độ đa dạng của quần xã, biểu thị sự biến động, ổn định hay suy thoái của quần xã

- Loài ưu thế và loài đặc trưng:

+ Loài ưu thế: Có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động của chúng mạnh.

Ex: quần xã cánh đồng lúa thì lúa chính là loài ưu thế

+ Loài đặc trưng: Chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã.

Ex: cá bống là loài đặc trưng ở quần xã sông Trà Khúc ( cá bống sông Trà)

2. Đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã:

- Phân bố theo chiều thẳng đứng

Ex: Sự phân tầng của thực vật trong rừng mưa nhiệt đới

- Phân bố theo chiều ngang trên mặt đất

VD: + Phân bố của sinh vật từ đỉnh núi, Sườn núi, chân núi

       + Sinh vật phân bố từ vùng đất ven bờ biển, vùng ngập nước ven bờ,  vùng khơi xa

III. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật:

1. Các mối quan hệ sinh thái:  Gồm quan hệ hỗ trợ và đối kháng

- Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất  không có hại cho các loài khác gồm các mối quan hệ: Cộng sinh, hội sinh, hợp tác.

- Quan hệ đối kháng là quan hệ giữa một bên là loài có lợi và bên kia là loại bị hại, gồm các mối quan hệ: Cạnh tranh, ký sinh, ức chế, cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác.

Kẽ bảng 40 trang 177 SGK

	Quan hệ
	Đặc điểm

	Cộng sinh
	Hai loài cùng có lợi khi sống chung và nhất thiết phải có nhau ; khi tách riêng cả hai loài đều có hại.

	Hợp tác
	Hai loài cùng có lợi khi sống chung nhưng không nhất thiết phải có nhau ; khi tách riêng cả hai loài đều có hại.

	Hội sinh
	Khi sống chung một loài có lợi, loài kia không có lợi cũng không có hại gì ; khi tách riêng một loài có hại còn loài kia không bị ảnh hưởng gì.

	Cạnh tranh
	- Các loài cạnh tranh nhau về nguồn sống, không gian sống.

- Cả hai loài đều bị ảnh hưởng bất lợi, thường thì một loài sẽ thắng thế còn loài khác bị hại nhiều hơn.

	Kí sinh
	Một loài sống nhờ trên cơ thể của loài khác, lấy các chất nuôi sống cơ thể từ loài đó.

	Ức chế –cảm nhiễm
	Một loài này sống bình thường, nhưng gây hại cho loài khác.

	Sinh vật ăn sinh vật khác
	- Hai loài sống chung với nhau.

- Một loài sử dụng loài khác làm thức ăn. Bao gồm : Động vật ăn động vật, động vật ăn thực vật.


2. Hiện tượng khống chế sinh học: Là hiện tượng số lượng cá thể của loài này bị số lượng cá thể của loài khác kìm hãm làm cho số lượng cá thể của mỗi loài luôn dao động quanh vị trí cân bằng.

Ý nghĩa: Ứng dụng trong nông nghiệp sử dụng thiên địch phòng trừ sâu hại cây trồng.

B/ BÀI TẬP 

1. Đặc điểm nào sau đây không phải của quần xã?


A. Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định (gọi là sinh cảnh).


B. Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc cùng một loài, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định (gọi là sinh cảnh).


C. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.


D. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.
2. Điều nào sau đây không phải là đặc trưng cơ bản của quần xã?

A. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã theo chiều thẳng đứng và theo chiều ngang.

B. Thành phần loài trong quần xã biểu thị qua nhóm các loài ưu thế, loài đặc trưng, số lượng cá thể của loài.

C. Quan hệ dinh dưỡng của các nhóm loài, các cá thể trong quần xã được chia ra thành các nhóm: nhóm sinh vật sản xuất, nhóm sinh vật tiêu thụ và nhóm sinh vật phân giải.

D. Quan hệ giữa các loài luôn luôn đối kháng nhau.

3. Độ đa dạng của quần xã là


A. tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.


B. mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã và số lượng cá thể của mỗi loài.


C. mật độ cá thể của mỗi loài trong quần xã.


D. số loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã.


4.Trong quần xã, nhóm loài cho sản lượng sinh vật cao nhất thuộc về


B. Động vật ăn cỏ


B. Sinh vật ăn các chất mùn bã hữu cơ. 


C. Động vật ăn thịt



D. Sinh vật tự dưỡng

5. Quần xã sinh vật ở vùng nhiệt đới và vùng ôn đới nơi nào có độ đa dạng cao hơn và vì sao?
A Vùng ôn đới, vì điều kiện sống ổn định.
      B. Vùng nhiệt đới, vì  lượng mưa khá cao và ổn định.

C. Vùng nhiệt đới, vì  điều kiện sống không ổn định.     D. Vùng ôn đới, lượng mưa khá cao và ổn định.

6. Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do

A. số lượng cá thể nhiều.



B. sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.

C. có khả năng tiêu diệt các loài khác.

D. số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.
7. Loài đặc trưng trong quần xã là loài
A. chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.
  

B. có nhiều ảnh hưởng đến các loài khác. 
C. đóng vai trò quan trọng trong quần xã. 


  

D. phân bố ở trung tâm quần xã.
8. Các cây tràm ở rừng U minh là loài


A. ưu thế.

B. đặc trưng.
C. đặc biệt.
D. có số lượng nhiều.

9. Sự phân tầng thẳng đứng trong quần xã là do:

a. Phân bố ngẫu nhiên của các quần thể
    c.  Trong quần xã có nhiều quần thể.

b. Nhu cầu không đồng đều ở các quần thể
    d. Sự phân bố để tận dụng diện tích không gian.

10. Muốn nuôi cá đạt năng suất cao và nuôi được nhiều cá thì:

A. Người ta chọn nuôi một loại cá trong ao để tránh sự cạnh tranh.

B. Nuôi nhiều loại cá, mỗi loài thích nghi ở một tầng nước khác nhau.

C. Nuôi một loại cá và thả thêm rong bèo để cung cấp đủ thức ăn.

D. Nuôi một loại cá và nuôi thêm cua, tôm.

11. Các loài trong quần xã có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó

A. các mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có một loài hưởng lợi, còn trong các mối quan hệ đối kháng ít nhất có một loài bị hại.

B. các mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có hai loài hưởng lợi, còn trong các mối quan hệ đối kháng ít nhất có một loài bị hại.

C. các mối quan hệ hỗ trợ, các loài đều hưởng lợi, còn trong các mối quan hệ đối kháng ít nhất có một loài bị hại.

D. các mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có một loài hưởng lợi, còn trong các mối quan hệ đối kháng các loài đều bị hại.

12. Quan hệ giữa hai (hay nhiều) loài sinh vật, trong đó tất cả các loài đều có lợi, song mỗi bên chỉ có thể tồn tại được dựa vào sự hợp tác của bên kia là mối quan hệ nào?

A. Quan hệ hãm sinh.
     B. Quan hệ cộng sinh.
 C. Quan hệ hợp tác.
   D. Quan hệ hội sinh.
13. Trùng roi tricomonas sống trong ruột mối là quan hệ

A. Kí sinh. 

B. cộng sinh. 

C. hội sinh.

D. hợp tác.

14. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?

A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.
B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.
D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

15. Quan hệ giữa hai loài sinh vật diễn ra sự tranh giành nguồn sống là mối quan hệ nào?

A. Quan hệ cộng sinh.



B. Quan hệ vật chủ - vật kí sinh.

C. Quan hệ hợp tác.



D. Quan hệ cạnh tranh.

16. Dây tơ hồng sống trên các tán cây trong rừng là ví dụ về mối quan hệ nào?

A. Cộng sinh.

B. Cạnh tranh.

C. Kí sinh.

D. Hội sinh.

17. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài này sống bình thường, nhưng gây hại cho nhiều loài khác là mối quan hệ nào?


A. Quan hệ cộng sinh.



B. Quan hệ ức chế- cảm nhiễm.


C. Quan hệ hợp tác.



D. Quan hệ hội sinh.

18. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài dùng loài khác làm thức ăn là mối quan hệ nào?

A. Quan hệ cộng sinh.



B. Quan hệ ức chế- cảm nhiễm.

C. Quan hệ hợp tác.



D. Quan hệ con mồi – vật ăn thịt.
19. Các loài gần nhau về nguồn gốc, khi sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn, để tránh sự cạnh tranh xảy ra thì chúng  thường có xu hướng :

A. phân li ổ sinh thái

B. phân li nơi ở            

C. thay đổi nguồn thức ăn 
    D. di cư đi nơi khác

20. Sinh vật có ổ sinh thái hẹp có đặc điểm gì?
A. Sinh trưởng và phat triển mạnh ở bất kỳ môi trường nào.

B. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường.

C. Khả năng thích nghi với môi trường kém.

D. Rất đa dạng về hình thái và kích thước.

21. Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã biểu hiện ở


A. số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ cao phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.


B. số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ tối thiểu phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.


C. số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) do sự tác động của các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.


D. số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định gần phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

22. Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến 

  A. Sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã 


  B. Sự phát triển một loài nào đó trong quần xã 

  C. Trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã 



  D. Làm giảm độ đa dạng sinh học của quần xã
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Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI

A/ NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC

I. Khái niệm về diễn thế sinh thái

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

II. Các loại diễn thế sinh thái:

1. Diễn thế nguyên sinh:

- Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

- Quá trình diễn thế diễn ra theo các giai đoạn sau:

+ Giai đoạn tiên phong: Hình thành quần xã tiên phong

+ Giai đoạn giữa: giai đoạn hỗn hợp, gồm các quần xã thay đổi tuần tự

+ Giai đoạn cuối: Hình thành quần xã ổn định

2. Diễn thế thứ sinh:

- Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sống.

- Quá trình diễn thế diễn ra theo sơ đồ sau:

+ Giai đoạn đầu: Giai đoạn quần xã ổn định

+ Giai đoạn giữa: Giai đoạn gồm các quần xã thay đổi tuần tự.

+ Giai đoạn cuối: Hình thành quần xã ổn đinh khác hoặc quần xã bị suy thoái.

III. Nguyên nhân gây ra diễn thế:

1. Nguyên nhân bên ngoài: Do tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.

2. Nguyên nhân bên trong: Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

IV. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái:

Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán đước các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai. Từ đó có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người.
B/ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Diễn thế sinh thái là

A. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

B. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

C. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

D. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc.

2. Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân của diễn thế sinh thái?


A. Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã.


B. Do thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu.


C. Do chính hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của con người.


D. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

3. Cho các giai đoạn của diễn thế nguyên sinh:

(1) Môi trường chưa có sinh vật. (2) Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực)

(3) Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong.

(4) Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn 
nhau

Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự là:


A. (1), (2), (4), (3)
  B. (1), (2), (3), (4)
     C. (1), (4), (3), (2)
        D. (1), (3), (4),( 2)

4. Diễn thế thứ sinh xảy ra:
A. trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt chưa hoàn toàn.

B. trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

C. trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, sau đó lần lượt được thay thế các quần xã khác.

D. trên môi trường tồn tại một quần xã tiên phong, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

5. Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau :

(1 ) Xuất hiện ở mội trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái. 

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là

A. (1) và (4).               B. (3) và (4).                     C. (1) và  (2).             D. (2) và (3).

6. Diễn thế ở một đầm nước nông diễn ra như thế nào?

A. Một đầm nước mới xây dựng 
[image: image2.wmf]®

 trong đầm có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau
[image: image3.wmf]®

 đáy đầm bị nông dần có cỏ và cây bụi 
[image: image4.wmf]®

 vùng đất trũng có các loài thực vật sống 
[image: image5.wmf]®

 rừng cây bụi và cây gỗ.

B. Một đầm nước mới xây dựng 
[image: image6.wmf]®

 trong đầm có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau
[image: image7.wmf]®

 đáy đầm bị nông dần có cỏ và cây bụi 
[image: image8.wmf]®

 vùng đất trũng có cỏ và cây bụi 
[image: image9.wmf]®

 rừng cây bụi và cây gỗ.

C. Một đầm nước mới xây dựng 
[image: image10.wmf]®

 trong đầm có nhiều loài thực vật sống
[image: image11.wmf]®

 đáy đầm bị nông dần có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau 
[image: image12.wmf]®

 vùng đất trũng có cỏ và cây bụi
[image: image13.wmf]®

 rừng cây bụi và cây gỗ.

D. Một đầm nước mới xây dựng 
[image: image14.wmf]®

 trong đầm có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau
[image: image15.wmf]®

 đáy đầm bị nông dần có các loài thực vật sống 
[image: image16.wmf]®

 vùng đất trũng có cỏ và cây bụi 
[image: image17.wmf]®

 rừng cây bụi và cây gỗ.
7. Sơ đồ diễn thế sinh thái tại một khu rừng lim như sau:

Rừng lim nguyên sinh → Rừng thưa → Cây gỗ nhỏ và cây bụi → Cây bụi và cỏ → Trảng cỏ.

Đây là loại diễn thế sinh thái

A. thứ sinh

.
B. nguyên sinh.


C. phân hủy.


D. hỗn hợp.

8. Diễn thế nguyên sinh thường dẫn đến kết quả cuối cùng là
A. hình thành quần xã suy thoái.


B. hình thành quần xã ổn định.

C. vùng đất trống, đồi trọc.



D. hình thành quần xã không ổn định.

9. Diễn thế thứ sinh thường dẫn đến kết quả

A. hình thành quần xã suy thoái.



B. hình thành quần xã ổn định hoặc quần xã suy thoái.

C. là vùng đất trống.





D. hình thành quần xã ổn định.

10. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái như thế nào?

A. Có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật, con người.

B. Có thể khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.

C. Có thể chủ động điều khiển diễn thế sinh thái hoàn toàn theo ý muốn của con người.

D. Có thể hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã xuất hiện trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai.
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BÀI 42: HỆ SINH THÁI

A/ NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC

I. Khái niệm hệ sinh thái

    - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh

    VD: Hệ sinh thái ao hồ, đồng ruộng, rừng……

    - Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định nhờ các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và đồng thới tác động qua lại với các thành phần vô sinh.

    - Trong hệ sinh thái, trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh chúng biểu hiện chức năng của 1 tổ chức sống.

II. Các thành phấn cấu trúc của hệ sinh thái:   Gồm có 2 thành phần

  1. Thành phần vô sinh (sinh cảnh ): 

    + Các yếu tố khí hậu

    + Các yếu tố thổ nhưỡng

    + Nước, xác sinh vật trong môi trường

2. Thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật )

- Thực vật, động vật và vi sinh vật

- Tuỳ theo chức năng dinh dưỡng trong hệ sinh thái chúng được xếp thành 3 nhóm

    + Sinh vật sản xuất: (thực vật và 1 số vi sinh vật tự dưỡng) có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ.

    + Sinh vật tiêu thụ: Gồm động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.

    + Sinh vật phân giải: Gồm vi khuẩn, nấm,... chúng phân giải xác chết và chất thải của sinh vật.

III. Các kiểu hệ sinh thái trên trái đất

Gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo:

  1. Hệ sinh thái tự nhiên:

    a. Các hệ sinh thái trên cạn: Sa mạc, rừng nhiệt đới, hoang mạc, sa van đồng cỏ, thảo nguyên,...

    b. Các hệ sinh thái dưới nước: 

        + Nước mặn: Vùng ven biển và vùng khơi.

        + Nước ngọt: Nước đứng và nước chảy.

  2. Hệ sinh thái nhân tạo: 
   - Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng,...

   - Hệ sinh thái nhân tạo đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của con người vì vậy con người phải biết sử dụng và cải tạo 1 cách hợp phải biết sử dụng và cải tạo 1 cách hợp lí.
B/ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Hệ sinh thái bao gồm

A. các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau.

B. quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã (môi trường vô sinh của quần xã).

C. các loài quần tụ với nhau tại một không gian xác định.

D. các tác động của các nhân tố vô sinh lên các loài.
2. Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định vì
A. các sinh vật trong quần xã luôn tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh

B. các sinh vật trong quần xã luôn tác động với nhau

C. các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh

D. các sinh vật trong quần xã luôn tác động với nhau và với các quần thể khác cùng loài

3. Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống như thế nào?

A. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã.

B. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng.

C. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa quần xã với sinh cảnh của chúng.

D. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần thể và giữa quần thể với sinh cảnh của chúng.

4. Nội dung nào sau đây sai?
A. Kích thước của một hệ sinh thái rất đa dạng              B. Hệ sinh thái lớn nhất là Trái Đất

C. Bất kì một sự gắn kết nào giữa các sinh vật với nhân tố sinh thái của môi trường để tạo thành một chu trình sinh học hoàn chỉnh đều được coi là một hệ sinh thái

D. Một giọt nước ao không được coi là hệ sinh thái

5. Mô hình VAC là một hệ sinh thái vì
A. có năng suất sinh học cao, sử dụng nguồn vật chất trong tự nhiên và con người có bổ sung cho hệ nguồn vật chất và năng lượng khác.

B. có chu trình tuần hoàn vật chất

C. có sự tham gia của sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

D. có sự tham gia của con người nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái.

6. Một hệ sinh thái điển hình được cấu tạo đầy đủ bởi các yếu tố nào?

A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất vô cơ, các yếu tố khí hậu.

B. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất vô cơ, các chất hữu cơ và các yếu tố khí hậu.

C. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất vô cơ, các chất hữu cơ.

D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ và các yếu tố khí hậu.

7. Trong hệ sinh thái, thành phần hữu sinh bao gồm các yếu tố nào?


A. Sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ.


B. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.


C. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, các chất hữu cơ.


D. Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ.

8. Về nguồn gốc hệ sinh thái được phân thành các kiểu


A. Các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo.

B. Các hệ sinh thái rừng và biển.


C. Các hệ sinh thái lục địa và đại dương.

D. Các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước.
9. Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Trong các hệ sinh thái trên cạn, sinh vật sản xuất gồm thực vật và vi sinh vật tự dưỡng.


B. Các hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên và có thể bị biến đổi dưới tác động của con người.


C. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước chỉ có một loại chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật sản xuất.


D. Các hệ sinh thái tự nhiên trên Trái Đất rất đa dạng, được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn và các nhóm hệ sinh thái dưới nước.

10. Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định vì:
A. Có cấu trúc lớn nhất  



B. Luôn giữ vững cân bằng

C.   Có chu trình tuần hoàn vật chất 


D. Có nhiều chuỗi thức ăn 

11. Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ:


A. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín.


B. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.


C. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.


D. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng.

12. Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?


(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.


(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.


(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.


(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.


(5) Bảo vệ các loài thiên địch.


(6) Tăng cường sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt các loài sâu hại.

A. (1), (2), (3), (4).
B. (2), (3), (4), (6).
C. (2), (4), (5), (6).  D. (1), (3), (4), (5).

13. Một hệ sinh thái có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và số lượng loài hạn chế. Đó là


A. Hệ sinh thái biển.



B. Hệ sinh thái thành phố.


C. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

D. Hệ sinh thái nông nghiệp.

Lưu ý: Học sinh sau khi theo dõi bài học trực tuyến, vận dụng kiến thức để hoàn thành phần bài tập trong thời gian ở nhà từ 18/3 đến 11/4. Học sinh nộp bài qua địa chỉ mail của giáo viên bộ môn kèm theo trên Website hoặc in ra nộp lại cho GVBM sau khi đi học trở lại để lấy điểm kiểm tra thường xuyên .
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